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TIẾT 8+9+10+11+12 - BÀI 4: 
TRUNG QUỐC TỪ THẾ KỈ VII ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
(Thời lượng: 5 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực 
a. Năng lực chung
           - Tự chủ và tự học: Khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.
           - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới liên quan đến vấn đề sự hình thành xã hội PK Trung Quốc và Trung Quốc dưới thời Tống - Nguyên và Minh - Thanh. Biết phân tích, nhận xét, đánh giá vấn đề và liên hệ thực tiễn từ nhiều nguồn khác nhau.
          - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có hiểu biết cơ bản về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Trung Quốc thời kì nhà Tống - Nguyên, Minh - Thanh và hiện nay. Làm việc nhóm hiệu quả.
b. Năng lực đặc thù
          - Năng lực tìm hiểu lịch sử: Khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV (bản đồ TQ thời PK, tranh cố cung, tranh Liễn men trắng xanh). 
           - Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: Rèn luyện kĩ năng miêu tả tranh ảnh lịch sử, kĩ năng so sánh, đánh giá, hợp tác.
           - Biết lập, đọc trục thời gian bảng niên biểu về các triều đại Trung Quốc.
           - Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Bước đầu biết vận dụng phương pháp lịch sử để phân tích và hiểu giá trị của các chính sách xã hội của mỗi triều đại cùng những thành tựu văn hoá.
2. Phẩm chất
          - Nhân ái: Không đồng tình với chính sách đối ngoại của các triều đại PKTQ mở rộng lãnh thổ bằng các cuộc chiến tranh xâm lược.
         - Tôn trọng: Các thành tựu về văn hóa, KHKT của TQ đã đạt được.
         - Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập bộ môn Lịch sử. Thích đọc sách báo, tìm tư liệu trên mạng Internet để mở rộng hiểu biết.
         - Trung thực: giúp HS hiểu được Trung Quốc là một quốc gia phong kiến lớn, điển hình ở phương Đông, đồng thời là một nước láng giềng gần gũi của Việt Nam, có ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình phát triển lịch sử Việt Nam.
- Trách nhiệm: Có ý thức tôn trọng và học hỏi cái hay, cái đẹp trong những thành tựu tiêu biểu của Trung Quốc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên
        - Kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, SBT Lịch sử 7.
        - Phim tư liệu về một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỉ XIX.
        - Phiếu học tập.
2. Học sinh	
        - Đọc trước bài học. Làm bài tập trước theo yêu cầu cụ thể của GV đã giao cho: sưu tầm tư liệu, tranh ảnh liên quan đến bài học.
        - Chuẩn bị tài liệu và đồ dùng học tập: vở ghi, SGK Lịch sử 7, phiếu học tập, bút màu và dụng cụ học tập khác theo yêu cầu của GV.
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Tiết 1:
	A. Hoạt động: Mở đầu 5p
1.Mục tiêu: Gợi mở, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
2. Nội dung: Giáo viên giới thiệu thông tin liên quan đến bài học cho HS nghe. HS quan sát, lắng nghe giáo viên thuyết trình. 
3. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe, định hướng nội dung học tập và biết được các vấn đề cần khám phá trong bài học qua việc trả lời câu hỏi đặt vấn đề GV đưa ra. Mỗi HS trả lời theo sự hiểu biết của mình với các mức độ khác nhau.
4. Tổ chức thực hiện: hoạt động cá nhân.
* Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu cho HS quan sát hình 1 (SGK trang 24):
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GV nêu câu hỏi yêu cầu HS trả lời:
? Em có biết di tích Tử Cấm Thành không ? Công trình này được xây dựng vào triều đại nào của Trung Quốc ?
* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: Nghiên cứu, trao đổi.
- Giáo viên: quan sát, lắng nghe.
* Bước 3: Báo cáo kết quả  và thảo luận
- GV yêu cầu HS trả lời.
- HS trả lời (có thể đúng, có thể sai).
- Dự kiến sản phẩm: Tử Cấm Thành được xây dựng vào năm 1420 dưới thời Minh Thành Tổ, đến năm 1655 dưới thời Thuận Trị thì được trùng tu.
- Các HS còn lại theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bạn (nếu cần).
* Bước 4. Kết luận và nhận định
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, cho ra lời giải đáp câu hỏi trên. Chiếu hình ảnh  cho HS quan sát.
=> Giáo viên dẫn dắt vào bài học mới: Hình trên đây là di tích Tử Cấm Thành - một cung điện lớn và là một trong những biểu tượng của Trung Quốc thời phong kiến. Từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX, chế độ phong kiến Trung Quốc tiếp tục phát triển như thế nào trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội?
 (Hoặc: Dân tộc Trung Hoa có một lịch sử lâu đời, trải qua hàng nghìn năm với nhiều triều đại nối tiếp nhau trong thời phong kiến. Có triều đại đạt được sự toàn thịnh trên các mặt chính trị, kinh tế; có triều đại sớm suy vong. Song các triều đại đó đã có những đóng góp to lớn vào nền văn minh chung của đất nước này, có ảnh hưởng đến những quốc gia lân cận và toàn nhân loại, nhất là nền văn hóa. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng khám phá).
- HS lắng nghe, tiếp nhận

	B. HOẠT ĐỘNG: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1.Hoạt động 1. Tìm hiểu về tiến trình phát triển của lịch sử Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX. 40p
a) Mục tiêu: Lập được sơ đổ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (các thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh).
b)Nội dung: 
- Giáo viên:
+ Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Sử dụng đồ dùng trực quan, sử dụng tư liệu lịch sử, phương pháp nêu vấn đề, thuyết trình,... 
+ Tổ chức cho HS làm việc cá nhân.
- HS: Suy nghĩ, vẽ sơ đồ theo yêu cầu của GV. 
c) Sản phẩm: Sơ đồ Tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX (đúng, khoa học/sáng tạo, đẹp).
d) Tổ chức thực hiện: hoạt động cá nhân

	* Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV yêu cầu HS đọc kênh chữ phần 1 trong SGK, xem kênh hình SGK, suy nghĩ cá nhân, hoàn thành phiếu học tập số 1.
? Từ thế kỳ VII đến giữa thế kỳ XIX, lịch sử Trung Quốc trải qua các triều đại phong kiến nào ?Hãy thể hiện tiến trình lịch sử đó trên trục thời gian theo ý tưởng của em?
* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ 
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu của GV. HS có thể có nhiều cách vẽ trục thời gian.
* Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi 1-2 HS  trình bày sản phẩm.
- Dự kiến sản phẩm: Sơ đồ Tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX (đúng, khoa học/sáng tạo, đẹp).
* Bước 4. Kết luận và nhận định
- GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của HS.
- GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho HS.
- HS lắng nghe, bổ sung và hoàn thành phiếu học tập.
	1. Tiến trình phát triển của lịch sử Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX
- Lịch sử Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX là sự thành lập, phát triển và suy vong của các triều đại phong kiến: 
- Thời Đường (618 - 907);
- Thời kì Ngũ đại (907 - 960);
- Thời Tống (960 – 1279);
- Thời Nguyên (1271 – 1368);
- Thời Minh (1368 – 1644); 
- Nhà Thanh (1644 – 1911) – triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc.






	- GV lần lượt chiếu các lược đồ Trung Quốc thời phong kiến, mở rộng (sự ra đời, nối tiếp của các triều đại Trung Quốc):
- GV cho HS quan sát:
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	Tiết 2
2. Hoạt động 2. Tìm hiểu về Trung Quốc dưới thời Đường. 45p
a) Mục tiêu: Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.
b) Nội dung: 
- Giáo viên:
+ Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Nêu vấn đề, đàm thoại, sử dụng tư liệu, kể chuyện,… 
+ Tổ chức cho HS làm việc nhóm (nhóm nhỏ - nhóm đôi).
- Học sinh: Làm việc nhóm trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS (dẫn chứng để chứng minh cho sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường trên tất cả các lĩnh vực).
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động nhóm

	* Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV chia lớp ra làm 4 nhóm, 
- Phát phiếu học tập & giao nhiệm vụ:
* Vòng mảnh ghép (3 phút)
Nhóm 1: ? Điểm mới của chế độ tuyển chọn quan lại dưới thời Đường là gì ?
Nhóm 2: ? Hãy nêu những chính sách đối ngoại của nhà Đường ? 
Nhóm 3: ? Nhà Đường thi hành chính sách gì để phát triển về nông nghiệp ? Chính sách đó mang lại kết quả gì ?
Nhóm 4: ? Thủ công nghiệp, nội thương và ngoại thương thời Đường phát triển như thế nào ?
* Vòng chuyên sâu (5 phút)
- Tạo nhóm mới
?Trình bày những biểu hiện chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường ?
* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ 
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 
- Thảo luận nhóm 5 phút và ghi kết quả ra phiếu học tập nhóm (phần việc của nhóm mình làm).
GV hướng dẫn HS thảo luận (nếu cần).
* Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả 
- Các nhóm khác theo dõi nhận xét, bổ sung
- GV theo dõi, hỗ trợ cho HS (nếu HS gặp khó khăn).
- Dự kiến sản phẩm: 
+ HS biết được nhà Đường luôn tìm mọi cách mở rộng bờ cõi bằng những cuộc chiến tranh xâm lược các nước láng giềng.
+ HS suy nghĩ tìm câu trả lời: Nhà nước thi hành chính sách giảm tô, thuế, thực hiện chế độ quân điền - lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân, áp dụng nhiều kỹ thuật canh tác mới như chọn giống, xác định thời vụ,… Những chính sách đó đã thúc đẩy nông nghiệp phát triển xã hội đạt đến sự phồn thịnh.
* Bước 4. Kết luận và nhận định
- GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của HS.
- GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho HS.
- HS lắng nghe, tiếp nhận kiến thức và sửa kiến thức.
	2. Trung Quốc dưới thời Đường
- Năm 618, Lý Uyên lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Đường.
- Về chính trị:
+ Bộ máy nhà nước được hoàn chỉnh, mở khoa thi chọn người tài để tuyển dụng làm quan.
+ Các hoàng đế các thời Đường tiếp tục chính sách bành trướng, mở rộng lãnh thổ…
- Về kinh tế: 
+ Nhà nước thực hiện chính sách giảm thuế, chính sách quân điền, nhiều kỹ thuật canh tác mới được áp dụng. Nông nghiệp có bước phát triển.
+ Thủ công nghiệp phát triển. Nhiều thành thị xuất hiện và ngày càng phồn thịnh.
+Thương nghiệp phát triển mạnh: Nhà Đường có quan hệ buôn bán với hầu hết các nước châu Á. Từ những tuyến đường giao thông truyền thống nối các châu lục được hình thành từ các thế kỉ trước, đến thời Đường trở thành "con đường tơ lụa" nổi tiếng trong lịch sử.

	- GV nhận xét: Thông qua việc mở các khoa thi để chọn người giỏi. Điều này thể hiện sự tiến bộ và chính sách trọng dụng người tài dưới thời Đường.
- GV cho HS đọc thêm thông tin ở phần "Em có biết" và kể cho HS nghe một số câu chuyện về Đường Thái Tông và chính sách cai trị đất nước của ông để HS hiểu thêm về con người cũng như tư tưởng cai trị đất nước rất tiến bộ của Đường Thái Tông, để HS có thể đánh giá đúng về nhà vua và triều đại này. Đó cũng chính là lí do vì sao mà chế độ phong kiến đạt được sự thịnh vượng dưới thời Đường (GV nhấn mạnh nội dung này).
 - GV cho HS đọc và khai thác tư liệu để tìm ra một số dẫn chứng về sự phát triển của nông nghiệp và sự thịnh vượng của xã hội dưới thời Đường (được mùa lớn, cổng ngoài mấy tháng không đóng, ngựa bò đầy đồng, khách đi mấy nghìn dặm không cần mang lương thực,…):
+ Thủ công nghiệp: Nhiều xưởng thủ công luyện sắt, đóng thuyền,… với hàng chục nhân công xuất hiện.
+  Thương nghiệp: Nhiều thành thị xuất hiện và ngày càng phồn thịnh như Trường An, Lạc Dương,… Nhà Đường có quan hệ buôn bán với hầu hết các nước châu Á; từ các tuyến đường giao thông truyền thống nối các châu lục được hình thành từ các thế kỉ trước, đến thời Đường, trở thành "con đường tơ lụa" kết nối giữa phương Đông và phương Tây.
- GV kể cho HS nghe một số thông tin về "con đường tơ lụa";


	Tiết 3
3. Hoạt động 3. Tìm hiểu về sự phát triển kinh tế thời Minh – Thanh. 45p
a) Mục tiêu: Mô tả được sự phát triển kinh tế dưới thời Minh - Thanh.
b) Nội dung:
- Giáo viên:
+ Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Nêu vấn đề, thảo luận nhóm, sử dụng đồ dùng trực quan, sử dụng di sản, thuyết trình,…
+ Tổ chức cho HS hoạt động nhóm (nhóm lớn - nhóm tổ)/cá nhân.
- Học sinh: Làm việc nhóm/cá nhân trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS (dẫn chứng chứng minh cho bước phát triển trong nông ngiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Minh - Thanh; thành tựu nổi bật nhất thời Minh - Thanh và lí giải được vì sao).
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động thảo luận nhóm.

	* Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV cho HS đọc kênh chữ mục 3 SGK, chia làm 4 nhóm và trả lời các câu hỏi:
? Nêu những biểu hiện nổi bật về sự phát triển kinh tế dưới thời Minh – Thanh ?
(Yêu cầu làm theo mẫu phiếu học tập)
	Lĩnh vực
	Biểu hiện
nổi bật

	Nông nghiệp
	

	Thủ công nghiệp
	

	Thương nghiệp
	

	Ngoại thương
	


? Theo em, thành tựu nào là nổi bật nhất? Vì sao?
* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ 
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 
* Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi.
- Dự kiến sản phẩm: các phiếu hoạt động nhóm.
* Bước 4. Kết luận và nhận định
- GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của HS.
- GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho HS.
	3. Sự phát triển kinh tế thời Minh – Thanh
a. Nông nghiệp:
- Có bước tiến về kỹ thuật gieo trồng, diện tích trồng trọt vượt xa thời kỳ trước, sản lượng lương thực tăng nhiều,…
b. Thủ công nghiệp và thương nghiệp:
- Hình thành những xưởng thủ công tương đối lớn, thuê nhiều nhân công và sản phẩm rất đa dạng.
- Nhiều thành thị phồn thịnh:
+ Bắc Kinh, Nam Kinh là những trung tâm chính trị, kinh tế lớn. 
+ Nhiều thương cảng lớn là những trung tâm buôn bán sầm uất. 
+ Thương nhân Trung Quốc mở rộng giao thương với các nước Đông Nam Á, Ấn Độ, Ba Tư,… 
+ Thương nhân nước ngoài mang nhiều loại hàng hóa để buôn bán.
=> Thời Minh - Thanh, mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện nhưng còn nhỏ bé, chưa đủ sức tạo nên ảnh hưởng đối với nền kinh tế - xã hội Trung Quốc.

	- GV khắc sâu thêm về sự phát triển của kinh tế dưới thời Minh - Thanh bằng các hoạt động cung cấp tư liệu, yêu cầu HS quan sát để trả lời những câu hỏi nhỏ của GV.
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- GV giới thiệu Hình 2. Đồ gốm men xanh thời Minh.
- GV sử dụng tư liệu về các thành thị Nam Kinh, Bắc Kinh
- Sau đó yêu cầu HS quan sát hình 3 trả lời câu hỏi:
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? Em rút ra điều gì về các thành thị lớn ở Trung Quốc thời Minh - Thanh ?
- HS suy nghĩ, rút ra được nhận xét.
- GV bổ sung giới thiệu thêm
- GV có thể giới thiệu thêm cho học sinh về một số thành thị tiêu biểu của Trung Quốc như: Tùng Giang - trung tâm công nghiệp dệt, là nơi "chăn áo của thiên hạ", nhà nào cũng quay tơ dệt vải,…
- GV đặt câu hỏi cho HS: 
? Các trung tâm kinh tế đóng vai trò gì về chính trị ?
HS trả lời: Nhiều thành thị ở Trung Quốc thời Minh - Thanh vừa là trung tâm kinh tế, vừa là trung tâm chính trị lớn, có dân số đông nhưng Bắc Kinh, Nam Kinh.
- GV định hướng, HS căn cứ vào kiến thức đã được làm rõ trong hoạt động trên và rút ra được: Thời Minh - Thanh đã xuất hiện các cơ sở sản xuất (công trường thủ công) với quy mô tương đối lớn, thuê nhiều nhân công, quan hệ giữa chủ xưởng với người làm thuê thể hiện ở việc "chủ xuất vốn", "thợ xuất sức"; thương nghiệp phát triển, thành thị được mở rộng,…

	Tiết 4:
4. Hoạt động 4. Tìm hiểu về những thành tựu chủ yếu của văn hóa Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX. 45p
a) Mục tiêu: - Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, Sử học, Kiến trúc,...).
b) Nội dung: 
- Giáo viên:
+ Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Nêu vấn đề, thảo luận, vấn đáp, sử dụng di sản, sử dụng đồ dùng trực quan, sử dụng tư liệu, kể chuyện, thuyết trình,…
+ Tổ chức cho HS hoạt động nhóm (nhóm lớn - nhóm tổ, nhóm nhỏ - nhóm bàn - cặp đôi)/cá nhân.
- Học sinh: Làm việc nhóm/cá nhân trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: Phiếu trả lời đúng của HS (những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX và nhận xét).
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động thảo luận nhóm.

	* Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV cho HS đọc kênh chữ mục 4 SGK, quan sát hình, khai thác thông tin trong SGK, chia làm 4 nhóm hoàn thành phiếu bài tâp:
? Thống kê những thành tựu chủ yếu của văn hóa Trung Quốc từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX ? (Theo mẫu)
	Lĩnh vực
	Thành tựu 
văn hóa tiêu biểu

	Tư tưởng - Tôn giáo
	

	Sử học
	

	Văn học
	

	Kiến trúc 
Điêu khắc
	


? Em có nhận xét gì về những thành tựu văn hóa củaTrung Quốc ?
* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ 
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 
+ Trong quá trình dạy học, GV đặt câu hỏi và giải thích thêm:
 ? Em có biết nội dung của "Tam cương, Ngũ thường" là gì ? 
(Đó là quan hệ giữa vua - tôi, cha - con, vợ - chồng; về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín,… được coi là kỷ cương của đạo đức phong kiến).
GV hướng dẫn HS thông qua những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực đã trình bày trong Phiếu học tập ở trên để rút ra nhận xét theo gợi ý:
? Em thấy những thành tựu văn hóa của Trung Quốc từ cuối thế kỷ VII đến thế kỷ XIX nhiều hay ít ? Có đa dạng không ? 
? Những thành tựu có giá trị như thế nào đối với ngày nay ? 
?Qua đó em nhận thấy kỹ thuật và trí tuệ của người Trung Quốc xưa như thế nào ?
?Văn hóa Trung Quốc ảnh hưởng dến Việt Nam như thế nào?
* Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
- Sau khi học sinh hoàn thành phiếu học tập, GV gọi đại diện từng nhóm trả lời thành tựu tiêu biểu thuộc từng lĩnh vực.
- HS trình bày; HS các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bạn (nếu cần).
* Bước 4. Kết luận và nhận định
- GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của HS.
- GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho HS.
	4. Những thành tựu chủ yếu của văn hóa Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX 
a. Tư tưởng, tôn giáo
- Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc;
- Phật giáo tiếp tục phát triển, thịnh hành nhất dưới thời Đường.
b. Sử học, văn học
- Sử học: Thời Đường, các cơ quan chép sử thành lập, nhiều bộ sử lớn được biên soạn.
- Văn học:
+ Thời Đường, xuất hiện nhiều nhà thơ nổi tiếng Lý Bạch,  Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị.
+ Thời Nguyên đến thời Thanh: xuất hiện nhiều tiểu thuyết đồ sộ, có ảnh hưởng sâu sắc đến văn học các nước.
c. Kiến trúc điêu khắc
- Xây dựng nhiều cung điện cổ kính, nổi tiếng như: Cố Cung, Viên Minh Viên, Tử Cấm Thành.
- Bức họa đạt tới đỉnh cao, tượng Phật được chạm khắc tinh xảo => chứng tỏ sự tài hoa và sáng tạo của các nghệ nhân Trung Quốc.

	- GV giới thiệu thêm về Hình 4: 
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     Một trang trong Kinh Kim Cương được thực hiện từ năm 868 chứng tỏ nghề in đã phát triển ở Trung Quốc từ hơn 1000 năm trước. Ấy chính là cuốn sách in xưa nhất còn tồn tại đến ngày nay. Cuốn Kinh Kim Cương có độ dài 5 m với chiều rộng 17 cm, là một trong những bài kinh quan trọng nhất của Phật giáo Đại thừa.
- GV: Ở lớp 6, các em đã biết về Tư Mã Thiên với bộ Sử kí, đến đời Đường, các hoàng đế lập cơ quan biên soạn lịch sử gọi là "Sử quán". Đây là bước tiến mới và góp phần dẫn đến sự ra đời nhiều bộ sử lớn có giá trị đến ngày nay.
- GV nhấn mạnh hai thành tựu tiêu biểu về văn học có ảnh hưởng lớn đến sáng tác và thưởng thức văn học hiện nay, đó là thơ Đường và tiểu thuyết chương hồi.
- GV cho HS đọc thông tin phần "Kết nối với văn hóa" và đặt câu hỏi:
? Các em đã từng đọc hoặc từng nghe về những tiểu thuyết này chưa ? Hãy kể vắn tắt nội dung một trong bốn cuốn tiểu thuyết đó.
- Gợi ý: 
     + "Thủy hử" của Thi Nại Am: Kể lại cuộc khởi nghĩa nông dân ở Lương Sơn Bạc do Tống Giang lãnh đạo;
     + "Tam Quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung: Miêu tả cuộc đấu tranh của ba nước Ngụy, Thục, Ngô;
     + "Tây du ký" của Ngô Thừa Ân: Viết về nhà sư Huyền Trang và các đồ đệ tìm đường sang Tây Trúc (Ấn Độ) lấy kinh Phật;
     + "Hồng lâu mộng" của Tào Tuyết Cần: Xoay quanh chuyện tình trắc trở giữa hai anh em con cô, con cậu là Gia Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, qua đó mô tả cuộc sống nhiều mặt của một đại gia đình quý tộc thời Minh,…
- GV giới thiệu thêm về Hình 5: Tượng Phật tạc trên đá ở hang Mai Cao (Đôn Hoàng): 
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- GV chốt lại ý: Những thành tựu văn hóa mà người Trung Quốc đạt được rất toàn diện và rực rỡ trên cơ sở kế thừa những di sản văn hóa từ các thế kỷ trước. Đồng thời, nhiều thành tựu trong số đó có ảnh hưởng đến nhiều nước láng giềng và trở thành thành tựu của văn minh thế giới.
- GV giới thiệu sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đến các nước láng giềng, Việt Nam (Tư tưởng, Nho giáo, Văn học,…).


	TIẾT 5
C. HOẠT ĐỘNG:  LUYỆN TẬP 35p
a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức bài học.
b) Nội dung: 
- GV: Giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập. 
- HS: Làm bài tập cá nhân. Trong quá trình làm việc có thể trao đổi với bạn hoặc thầy/cô giáo.
c) Sản phẩm: Đáp án đúng của bài tập. 
d) Tổ chức thực hiện: hoạt động cá nhân.

	* Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập 1,2,3 - SGK trang 28:
1. Tại sao nói thời Đường là thời kì thịnh vượng của chế độ phong kiến Trung Quốc ? 
2. Kinh tế dưới thời Minh – Thanh có điểm gì mới so với thời Đường ? 
3. Trong những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX, em ấn tượng với thành tựu nào nhất ? Vi sao ?
* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ 
- HS thảo luận, đưa ra đáp án về các câu hỏi trên.
- GV hướng dẫn, gợi ý
* Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời. HS nộp vở bài tập. HS tự ghi nhớ nội dung trả lời đã hoàn thiện.
- HS chọn đáp án bằng cách giơ những tấm thẻ có màu tương ứng với đáp án.
* Bước 4. Kết luận và nhận định
- GV đánh giá kết quả, cho nhận xét, và đáp án:
Đáp án:
 1. Thời Đường là thời kỳ thịnh vượng của phong kiến Trung Quốc là vì:
- Bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương được hoàn thiện;
- Các vị vua Đường đều cho mở khoa thi để tuyển chọn hiền tài phục vụ đất nước;
- Giảm tô, thuế, thi hành chế độ quân điền, kinh tế phát triển vượt bậc hơn các triều đại trước;
- Là đế quốc hùng mạnh, rộng lớn vào bậc nhất thế giới lúc đó với nền văn hóa rất phát triển.
2. Điểm mới của kinh tế thời Minh - Thanh so với thời Đường:
- Nông nghiệp: Có những bước tiến về kỹ thuật gieo trồng, diện tích trồng trọt vượt xa thời kỳ trước, sản lượng lương thực tăng nhiều,...
- Thủ công nghiệp: Đã hình thành những xưởng thủ công tương đối lớn, thuê nhiều nhân công và sản phẩm rất đa dạng. 
+ Nhiều xưởng dệt lớn, chuyên môn hóa cao xuất hiện ở Tô Châu, Tùng Giang,… 
+ Các xưởng đóng tàu đã đóng được những loại thuyền lớn.
- Thương nghiệp: Nhiều thương cảm lớn như Quảng Châu, Phúc Kiến,… đã trở thành những trung tâm buôn bán sầm uất - nơi giao thương với các nước Đông Nam Á, Ấn Độ, Ba Tư,…
3. Văn hóa Trung Quốc giai đoạn này rất phong phú, đa dạng và cũng có ảnh hưởng đến Việt Nam (Tư tưởng - Tôn giáo, Sử học, Văn học, Khoa học - Kỹ thuật, Kiến trúc, Điêu khắc).
- Một thành tựu văn hóa tiêu biểu mà HS ấn tượng nhất (theo quan điểm riêng. Điều quan trọng là HS giải thích được lý do vì sao).

	D. HOẠT ĐỘNG: VẬN DỤNG 10p
a) Mục tiêu: Phát triển năng lực của HS thông qua yêu cầu vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn.
b) Nội dung: 
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm ở lớp và hoàn thành bài tập ở nhà.
- HS hoạt động nhóm hoàn thiện bài tập.
c) Sản phẩm: Bài tập nhóm.
 d) Tổ chức thực hiện. 


	* Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV chia lớp thành 6 nhóm (mỗi nhóm gồm 3 dãy HS) và giao các nhiệm vụ: thảo luận trả lời câu về nhà làm và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập:
Bài tập: GV giao bài cho HS (Bài tập 4 - SGK trang 28):
? Liên hệ với lịch sử Việt Nam, em hãy tìm hiểu thêm và chia sẻ: Từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX, triều đại phong kiến Trung Quốc nào đã xâm lược nước ta ?
* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ 
- HS các dãy thảo luận và đưa ra ý kiến về câu hỏi này.
* Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời theo bài làm của mình
- HS tự ghi nhớ nội dung trả lời để hoàn thiện vào vở bài tập giờ sau nộp.
* Bước 4. Kết luận và nhận định
- GV đánh giá kết quả, nhận xét, cho đáp án.
Đáp án: Câu 4. 
- Liên hệ với lịch sử Việt Nam: Các triều đại phong kiến Trung Quốc từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX đều mang quân xâm lược nước ta như nhà Đường, nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh.
- Mở rộng thêm: Các vị anh hùng của dân tộc Việt Nam đã xuất hiện để lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa chống xâm lược đó là: Mai Thúc Loan, Khúc Thừa Dụ, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Quang Trung - Nguyễn Huệ.



                                                                                           Ký duyệt 12 / 10 /2025


image1.png
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Hinh 2. D6 gdm men xanh théi Minh
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Hinh 3. Burc tranh néi tiéng Thanh minh thuong ha dé
mi&u ta sy phat trién sdm uét ctia cac thanh thi & Trung Quéc
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Hinh 4. Mét trang trong Kinh Kim Curong




image6.png
Hinh 5. Tugng Phét tac trén da & hang Mac Cao (B6n Hoang)




